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KẾT QUẢ TỔNG QUAN CỦA ĐỢT KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP               

CHÍNH QUY VĂN BẰNG 1, NĂM 2020 

(Đính kèm Công văn số  63  /XHNV-KT&ĐBCL, ngày   09  tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) 

 

I. Thông tin chung về SVTN 

STT 
Khoa/Bộ môn 

Số SVTN 

(Đợt 1,2,3) 

Số SVTN 

trả lời 

Tỷ lệ 

phần trăm (%) 

1  Ngữ văn Pháp 45 45 100 

2  Văn học 74 74 100 

3  Lưu trữ và Quản trị văn phòng 66 66 100 

4  Du lịch 120 120 100 

5  Ngữ văn Trung Quốc 87 87 100 

6  Ngữ Văn Ý 27 27 100 

7  Ngữ văn Đức 23 23 100 

8  Địa lý 74 73 98.6 

9  Ngôn ngữ học  73 71 97.3 

10  Nhật Bản học 105 101 96.2 

11  Đô thị học 51 49 96.1 

12  Triết học 49 47 95.9 

13  Thư viện - Thông tin học 74 70 94.6 

14  Đông phương học 123 116 94.3 

15  Giáo dục 59 55 93.2 

16  Nhân học 42 39 92.9 

17  Xã hội học 109 101 92.7 

18  Ngữ văn Anh 189 173 91.5 

19  Ngữ văn Nga 30 27 90.0 

20  Công tác xã hội 29 26 89.7 

21  Ngữ văn Tây Ban Nha 38 34 89.5 

22  Văn hoá học 61 54 88.5 

23  Việt Nam học 61 52 85.2 

24  Hàn Quốc học 26 22 84.6 

25  Lịch sử 77 62 80.5 

26  Báo chí và Truyền thông 71 56 78.9 

27  Tâm lý học 69 50 72.5 

28  Quan hệ quốc tế 95 67 70.5 

 Tổng cộng  1947 1787 91.8 

  

Giới tính của SVTN 
Số  

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

 hợp lệ 

Phần trăm  

cộng dồn 

Nam 355 19.9 19.9 19.9 

Nữ 1432 80.1 80.1 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   
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Xếp loại tốt nghiệp 
Số  

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

 hợp lệ 

Phần trăm  

cộng dồn 

Trung bình khá 235 13.2 13.2 13.2 

Khá 1324 74.1 74.1 87.2 

Giỏi 221 12.4 12.4 99.6 

Xuất sắc  7 .4 .4 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   

 

Khả năng sử dụng tin học 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Không sử dụng 5 .3 .3 .3 

Không thành thạo 54 3.0 3.0 3.3 

Tương đối thành thạo 899 50.3 50.3 53.6 

Thành thạo 714 40.0 40.0 93.6 

Rất thành thạo 115 6.4 6.4 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   

 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ-nghe 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Không sử dụng 8 0.4 0.4 0.4 

Không thành thạo 285 15.9 15.9 16.4 

Tương đối thành thạo 972 54.4 54.4 70.8 

Thành thạo 439 24.6 24.6 95.4 

Rất thành thạo 83 4.6 4.6 100 

Tổng cộng 1787 100 100  

 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ-nói 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Không sử dụng 11 .6 .6 .6 

Không thành thạo 341 19.1 19.1 19.7 

Tương đối thành thạo 962 53.8 53.8 73.5 

Thành thạo 398 22.3 22.3 95.8 

Rất thành thạo 75 4.2 4.2 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   

 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ-đọc 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Không sử dụng 7 .4 .4 .4 

Không thành thạo 144 8.1 8.1 8.4 

Tương đối thành thạo 922 51.6 51.6 60.0 

Thành thạo 606 33.9 33.9 94.0 

Rất thành thạo 108 6.0 6.0 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   
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Khả năng sử dụng ngoại ngữ-viết 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Không sử dụng 13 .7 .7 .7 

Không thành thạo 308 17.2 17.2 18.0 

Tương đối thành thạo 984 55.1 55.1 73.0 

Thành thạo 427 23.9 23.9 96.9 

Rất thành thạo 55 3.1 3.1 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   

 

Số SVTN đã có và chưa có việc làm  
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Đã có việc làm 1432 80.1 80.1 80.1 

Chưa có việc làm 355 19.9 19.9 100.0 

Tổng cộng 1787 100.0 100.0   

 

II. Thông tin về SVTN đã có việc làm  

 

Thời gian tìm được việc làm  

kể từ khi tốt nghiệp 

Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Có việc làm ngay 440 24.6 30.8 30.8 

Dưới 3 tháng 843 47.2 59.0 89.7 

Từ 3 đến dưới 6 tháng 119 6.7 8.3 98.0 

Từ 6 đến dưới 12 tháng 28 1.6 2.0 100.0 

Số SVTN trả lời 1430 80.0 100.0   

Số SVTN không trả lời 357 20.0     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Cơ quan thuộc lĩnh vực nào 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Đào tạo-nghiên cứu 288 16.1 20.2 20.2 

Văn hoá-xã hội 57 3.2 4.0 24.2 

Kinh doanh 404 22.6 28.4 52.6 

Truyền thông 202 11.3 14.2 66.8 

Dịch vụ 367 20.5 25.8 92.6 

Lĩnh vực khác 106 5.9 7.4 100.0 

Số SVTN trả lời 1424 79.7 100.0   

Số SVTN không trả lời 363 20.3     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Lĩnh vực khác  
Số 

SVTN 
Phần trăm 

 Số SVTN không trả lời 1743 97.5 

Đất đai 1 .1 

Digital marketing 1 .1 

F&B 1 .1 

Game 2 .1 
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IT 20 1.1 

Nghệ thuật 1 .1 

Tài chính 2 .1 

Văn hóa ẩm thự 1 .1 

Xây dựng 11 .6 

Y tế 4 .2 

Tổng cộng 1787 100.0 

 

Thành phần kinh tế 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Nhà nước 107 6.0 7.5 7.5 

Tư nhân 867 48.5 60.5 68.0 

Có yếu tố nước ngoài 421 23.6 29.4 97.4 

Tự tạo việc làm 37 2.1 2.6 100.0 

Số SVTN trả lời 1432 80.1 100.0   

Số SVTN không trả lời 355 19.9     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Vị trí việc làm của SVTN Số lượt SVTN Tỷ lệ phần trăm 

Nhân viên 755 42.2 

Giám đốc 20 1.1 

Trưởng phòng 6 .3 

Phó phòng 1 .1 

Giáo viên 147 8.2 

Phóng viên 9 .5 

Thư ký văn phòng 16 .9 

Trợ lý 89 5.0 

Biên tập viên 34 1.9 

Cán bộ Đoàn chuyên trách 1 .1 

Chuyên viên 76 4.3 

Biên phiên dịch 21 1.2 

Quản lý 62 3.5 

Công nhân 2 .1 

Văn thư 3 .2 

Cộng tác viên 36 2.0 

Trợ giảng 11 .6 

Phiên dịch 19 1.1 

Điều phối viên 10 .6 

Giáo dục viên 1 .1 

Quản trị trang Web 6 .3 

Thủ kho 1 .1 

Hướng dẫn viên du lịch 8 .4 

Kiểm soát viên 5 .3 

Lễ tân 16 .9 

Giám sát viên 2 .1 
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Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1 .1 

Kế toán 9 .5 

Trưởng bộ phận 11 .6 

Kỹ thuật viên 4 .2 

Tham vấn viên 2 .1 

Phó chủ tịch 1 .1 

Biên kịch 2 .1 

conten writer 16 .9 

Chủ 13 .7 

Số SVTN trả lời 1416 79.2 

Số SVTN không trả lời 371 20.8 

Tổng cộng 1787 100.0 

 

Số giờ làm việc/ngày 
Số 

SVTN 
 Phần trăm 

Phần trăm     

     hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Dưới 8 giờ 206 11.5 14.9 14.9 

8 giờ 1055 59.0 76.1 91.0 

Trên 8 giờ 125 7.0 9.0 100.0 

Số SVTN trả lời 1386 77.6 100.0   

Số SVTN không trả lời 401 22.4     

Tổng cộng 1787 100.0     

  

Thu nhập bình quân/tháng 
Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Dưới 3 triệu 9 .5 .7 .7 

Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu 61 3.4 4.5 5.1 

Từ 5 triệu đến dưới 7 triệu 322 18.0 23.6 28.7 

Từ 7 triệu đến dưới 10 triệu 600 33.6 43.9 72.6 

Từ 10 triệu trở lên 374 20.9 27.4 100.0 

Số SVTN trả lời 1366 76.4 100.0   

Số SVTN không trả lời 421 23.6     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Thu nhập trung bình/tháng của SVTN 8.75 (triệu) 

Độ lệch chuẩn 5.98 

 

Kênh thông tin tuyển dụng của SVTN  
Số lượt 

SVTN 
Phần trăm 

Phương tiện truyền thông 879 57.5 

Người thân, bạn bè giới thiệu 513 33.5 

Trung tâm giới thiệu việc làm 30 2.0 

Do trường giới thiệu 32 2.1 

Hội chợ việc làm 10 0.7 

Kênh khác 66 4.3 

Tổng cộng 1530 100.0 
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Mức độ quan trọng 

của các yếu tố giúp 

SVTN tìm được 

việc làm 

Không 

quan trọng 

Ít quan 

trọng 

Tương 

đối quan 

trọng 

Khá 

quan 

trọng 

Rất quan 

trọng 

Tổng 

cộng 

Kiến thức 

chuyên môn 
Số SV 

trả lời 

58 201 493 397 282 1431 

4.1% 14.0% 34.5% 27.7% 19.7% 100.0% 

Kỹ năng 

chuyên môn 
Số SV 

trả lời 

42 119 439 470 357 1427 

2.9% 8.3% 30.8% 32.9% 25.0% 100.0% 

Khả năng 

ngoại ngữ 
Số SV 

trả lời 

21 107 347 454 502 1431 

1.5% 7.5% 24.2% 31.7% 35.1% 100.0% 

Khả năng 

tin học 
Số SV 

trả lời 

14 86 478 586 262 1426 

1.0% 6.0% 33.5% 41.1% 18.4% 100.0% 

Kinh 

nghiệm làm 

việc 

Số SV 

trả lời 

40 184 476 465 264 1429 

2.8% 12.9% 33.3% 32.5% 18.5% 100.0% 

Mối quan hệ 

xã hội 
Số SV 

trả lời 

88 239 519 380 201 1427 

6.2% 16.7% 36.4% 26.6% 14.1% 100.0% 

Ngoại hình Số SV 

trả lời 

101 298 543 367 113 1422 

7.1% 21.0% 38.2% 25.8% 7.9% 100.0% 

Kỹ năng 

mềm 
Số SV 

trả lời 

21 55 344 517 305 1242 

1.7% 4.4% 27.7% 41.6% 24.6% 100.0% 

 

Các kỹ năng mềm cụ thể Số lượt SVTN 
Tỷ lệ 

phần trăm 

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử 218 43.2 

Kỹ năng làm việc nhóm 103 20.4 

Kỹ năng phỏng vấn 18 3.6 

Kỹ năng quan sát 8 1.6 

Kỹ năng đàm phán thương lượng 7 1.4 

Kỹ năng quản lý thời gian 31 6.1 

Kỹ năng thuyết trình 45 8.9 

Kỹ năng xử lý tình huống 39 7.7 

Kỹ năng giải quyết vấn đề 20 4.0 

Kỹ năng lắng nghe 3 0.6 

Kỹ năng lập kế hoạch 2 0.4 

Kỹ năng làm việc độc lập 5 1.0 

Chịu được áp lực công việc cao 3 0.6 

Văn nghệ, thể thao 2 0.4 

Kỹ năng viết email 1 0.2 

Tổng cộng 505 100.0 

 

Sự phù hợp giữa chuyên ngành đã 

học  

với việc làm hiện tại 

Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Đúng ngành đào tạo 345 19.3 24.1 24.1 
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Gần ngành đào tạo 636 35.6 44.4 68.5 

Trái ngành đào tạo 451 25.2 31.5 100.0 

Số SVTN trả lời 1432 80.1 100.0   

Số SVTN không trả lời 355 19.9     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Sự phù hợp giữa công việc hiện tại  

với nguyện vọng của cá nhân 

Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Hoàn toàn không phù hợp 59 3.3 4.1 4.1 

Không phù hợp lắm 157 8.8 11.0 15.1 

Tương đối phù hợp 634 35.5 44.3 59.4 

Khá phù hợp 353 19.8 24.7 84.0 

Hoàn toàn phù hợp 229 12.8 16.0 100.0 

Số SVTN trả lời 1432 80.1 100.0   

Số SVTN không trả lời 355 19.9     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Mức độ % sử dụng lượng kiến thức 

chuyên ngành vào công việc hiện tại 

Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

0 35 2.0 2.5 2.5 

5 7 .4 .5 3.0 

10 51 2.9 3.6 6.6 

15 2 .1 .1 6.7 

20 87 4.9 6.1 12.8 

25 1 .1 .1 12.9 

30 138 7.7 9.7 22.7 

40 120 6.7 8.5 31.1 

45 1 .1 .1 31.2 

50 276 15.4 19.5 50.7 

60 192 10.7 13.5 64.2 

65 4 .2 .3 64.5 

70 203 11.4 14.3 78.8 

75 13 .7 .9 79.7 

76 1 .1 .1 79.8 

80 182 10.2 12.8 92.7 

85 6 .3 .4 93.1 

87 1 .1 .1 93.2 

90 63 3.5 4.4 97.6 

95 3 .2 .2 97.8 

99 1 .1 .1 97.9 

100 30 1.7 2.1 100.0 

Số SVTN trả lời 1417 79.3 100.0   

Số SVTN không trả lời 370 20.7     

Tổng cộng 1787 100.0     
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Mức độ % sử dụng lượng kỹ năng 

chuyên ngành vào công việc hiện tại 

Số 

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

0 28 1.6 2.0 2.0 

5 8 .4 .6 2.6 

10 39 2.2 2.8 5.3 

15 3 .2 .2 5.5 

20 55 3.1 3.9 9.4 

30 114 6.4 8.1 17.5 

35 1 .1 .1 17.6 

40 103 5.8 7.3 24.9 

50 296 16.6 21.0 45.9 

55 1 .1 .1 45.9 

60 174 9.7 12.3 58.3 

65 4 .2 .3 58.5 

70 273 15.3 19.3 77.9 

75 6 .3 .4 78.3 

80 174 9.7 12.3 90.6 

85 7 .4 .5 91.1 

90 83 4.6 5.9 97.0 

95 3 .2 .2 97.2 

97 1 .1 .1 97.3 

99 1 .1 .1 97.4 

100 37 2.1 2.6 100.0 

Số SVTN trả lời 1411 79.0 100.0   

Số SVTN không trả lời 376 21.0     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong quá trình đào 

tạo mà SVTN sử dụng trong công việc 
Số lượt SVTN Phần trăm 

Kỹ năng giải quyết vấn đề 72 3.93 

Kỹ năng làm việc nhóm 117 6.39 

Kỹ năng thuyết trình 151 8.25 

Kỹ năng giao tiếp 222 12.13 

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 10 0.55 

Kỹ năng thực hành chuyên môn 151 8.25 

Kỹ năng phỏng vấn 4 0.22 

Kỹ năng viết bài 10 0.55 

Kỹ năng làm việc độc lập 8 0.44 

Kỹ năng quản lý 30 1.64 

Kỹ năng tổ chức công việc 12 0.66 

Khả năng tin học 109 5.96 

Kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề 6 0.33 

Kỹ năng soạn thảo văn bản 25 1.37 

Kỹ năng đàm phán thương lượng 3 0.16 

Khả năng ngoại ngữ 201 10.98 

Kỹ năng sư phạm 19 1.04 
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Kỹ năng xử lý tình huống 5 0.27 

Kỹ năng viết báo cáo 3 0.16 

Kỹ năng biên phiên dịch 40 2.19 

Kỹ năng dịch thuật 6 0.33 

Nghiệp vụ văn phòng 4 0.22 

Kỹ năng khai thác và tìm kiếm thông tin 24 1.31 

Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề 4 0.22 

Kỹ năng lập kế hoạch 3 0.16 

Kỹ năng sáng tạo 1 0.05 

Kỹ năng tư vấn 3 0.16 

Kiến thức chuyên ngành 319 17.43 

Nghiệp vụ ngoại giao 2 0.11 

Kỹ năng quản lý thời gian 6 0.33 

Kiến thức chính trị, văn hóa, xã hội 53 2.90 

Kỹ năng lắng nghe 11 0.60 

Kiến thức đại cương 2 0.11 

Kỹ năng tham gia công tác Đoàn - Hội 2 0.11 

Kỹ năng mềm 157 8.58 

Kỹ năng nghiên cứu 23 1.26 

Kiến thức liên ngành 12 0.66 

Tổng cộng 1830 100 

 

Những môn học hay loại kiến thức kỹ năng cần được 

đào tạo sâu  
Số 

SVTN 

Phần trăm 

Ngoại ngữ 201 17.2 

Tin học 123 10.5 

Kỹ năng mềm 400 34.3 

Kiến thức chuyên ngành 217 18.6 

Thực tập, thực tế 58 5.0 

Kỹ năng chuyên ngành 115 9.9 

Nghiên cứu khoa học 24 2.1 

Biên phiên dịch 20 1.7 

Sử dụng các phần mềm 8 0.7 

Tổng cộng 1166 100.0 

 

Việc đào tạo thêm kiến thức, kỹ năng  

và nghiệp vụ trong quá trình làm việc 

Số  

SVTN 
Phần trăm 

Phần trăm  

hợp lệ 

Phần trăm  

cộng dồn 

Có 1154 64.6 82.0 82.0 

Không 254 14.2 18.0 100.0 

Số SVTN trả lời 1408 78.8 100.0   

Số SVTN không trả lời 379 21.2     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Tên các khóa đào tạo mà SVTN đã tham gia trong quá trình 

làm việc 

Số lượt 

SVTN 
Phần trăm 

Kiến thức liên quan đến công việc 246 18.4 
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Kỹ năng giao tiếp, ứng xử 109 8.2 

Kỹ năng quản lý 47 3.5 

Dịch vụ khách hàng 98 7.3 

Nghiệp vụ sư phạm 73 5.5 

Nghiệp vụ văn phòng 42 3.1 

Ngoại ngữ 30 2.2 

Kỹ năng đàm phán thương lượng 21 1.6 

Kỹ năng bán hàng 60 4.5 

Tin học 74 5.5 

Tổ chức sự kiện 9 0.7 

Marketing 62 4.6 

Biên tập 4 0.3 

Thư ký - kế toán 22 1.6 

Kinh doanh 11 0.8 

Kỹ năng giải quyết vấn đề 29 2.2 

Kỹ năng làm việc nhóm 7 0.5 

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 12 0.9 

Kỹ năng viết báo cáo 2 0.1 

Kỹ năng xử lý tình huống 15 1.1 

Kỹ năng thuyết trình 8 0.6 

Nghiệp vụ nhà hàng-khách sạn 3 0.2 

Chụp ảnh, dựng phim 13 1.0 

Nghiệp vụ quản lý nhà nước 5 0.4 

Kỹ năng quản lý thời gian 11 0.8 

Kỹ năng soạn thảo văn bản 22 1.6 

Tâm lí trẻ em 21 1.6 

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 12 0.9 

Nghiệp vụ báo chí nâng cao 15 1.1 

Kỹ năng can thiệp trẻ tự kỷ 4 0.3 

Kỹ năng lập kế hoạch 1 0.1 

Nghiệp vụ biên phiên dịch 9 0.7 

Nghiệp vụ ngoại giao 5 0.4 

Kỹ năng về truyền thông 18 1.3 

Nghiệp vụ bảo hiểm 6 0.4 

Nghiệp vụ nhân sự 17 1.3 

Kỹ năng dịch thuật 2 0.1 

Kỹ năng tham vấn, tư vấn 3 0.2 

Viết dự án 1 0.1 

Nghiệp vụ bất động sản 2 0.1 

kiểm tra thông tin 6 0.4 
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Kỹ năng điều hành công việc 2 0.1 

Kỹ năng phỏng vấn 4 0.3 

Ngoại ngữ 2 5 0.4 

Quản trị nhân sự 8 0.6 

Nghiệp vụ báo chí 10 0.7 

Kỹ năng phán đoán 4 0.3 

Tâm lý người khuyết tật 1 0.1 

Nghiệp vụ ngân hàng 6 0.4 

Kỹ năng khai thác và tìm kiếm thông tin 1 0.1 

Sử dụng phần mềm chuyên dụng 45 3.4 

Nghiên cứu khoa học 2 0.1 

Thái độ, kỹ năng mềm  82 6.1 

Kiến thức về luật pháp 9 0.7 

Tổng cộng 1336 100.0 

 

Mức độ đáp ứng của chương trình 

đào tạo 

Số 

SVTN 

Phần 

trăm 

Phần 

trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Điểm 

trung 

bình  

Chưa đạt 22 1.2 1.7 1.7  

 

 

    3.14 

Trung bình 222 12.4 17.4 19.2 

Khá 620 34.7 48.7 67.9 

Tốt 377 21.1 29.6 97.5 

Rất tốt 32 1.8 2.5 100.0 

Số SVTN trả lời 1273 71.2 100.0   

Số SVTN không trả lời 514 28.8     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Số lần thay đổi công việc 
Số  

SVTN 

Phần 

trăm 

Phần trăm  

hợp lệ 

Phần trăm  

cộng dồn 

0 432 24.2 43.1 43.1 

1 223 12.5 22.3 65.4 

2 245 13.7 24.5 89.8 

3 69 3.9 6.9 96.7 

4 15 .8 1.5 98.2 

5 11 .6 1.1 99.3 

6 1 .1 .1 99.4 

7 1 .1 .1 99.5 

8 1 .1 .1 99.6 

9 3 .2 .3 99.9 

10 1 .1 .1 100.0 

Số SVTN trả lời 1002 56.1 100.0   

Số SVTN không trả lời 785 43.9     

Tổng cộng 1787 100.0     
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Lý do thay đổi công việc 
Số lượt 

SVTN 

Phần trăm 

Công việc trái ngành đào tạo 61 7.5 

Lương thấp 163 20.1 

Khó có cơ hội thăng tiến 157 19.4 

Không đủ khả năng đáp ứng yêu  cầu  của công việc 44 5.4 

Công việc/môi trường làm việc nhàm chán 128 15.8 

Công việc quá nhiều áp lực 68 8.4 

Công việc không ổn định 73 9.0 

Chỗ làm xa 69 8.5 

Lý do khác 48 5.9 

Tổng cộng 811 100.0 

 

III. Thông tin về SVTN chưa có việc làm 

Lý do chưa có việc làm 
Số  

SVTN 

Phần 

trăm 

Phần trăm  

hợp lệ 

Phần trăm  

cộng dồn 

Chưa có ý định tìm việc 180 10.1 48.0 48.0 

Đã xin việc nhưng chưa được 84 4.7 22.4 70.4 

Chưa chọn được công việc phù hợp 

để nộp đơn xiệc 
97 5.4 25.9 96.3 

Lý do khác 14 .8 3.7 100.0 

Số SVTN trả lời 375 21.0 100.0   

Số SVTN không trả lời 1412 79.0     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Lý do chưa có ý định tìm việc Số lượt SVTN 
Tỷ lệ 

phần trăm 

Phần trăm  

hợp lệ 

Tiếp tục học  124 6.9 58.8 

Lý do gia đình 43 2.4 20.4 

Lý do cá nhân 27 1.5 12.8 

Lý do khác 17 1.0 8.1 

Số SVTN trả lời 211 11.8 100.0 

Số SVTN không trả lời 1576 88.2   

Tổng cộng 1787 100.0   

 

Lý do đã xin việc nhưng chưa được Số lượt SVTN 
Tỷ lệ 

phần trăm 

Thiếu kiến thức chuyên môn 16 8.6 

Thiếu kỹ năng chuyên môn 17 9.1 

Thiếu kỹ năng mềm 15 8.1 

Khả năng ngoại ngữ hạn chế 17 9.1 

Khả năng tin học hạn chế 8 4.3 

Thiếu kinh nghiệm làm việc 28 15.1 

Đang chờ thi tuyển, phỏng vấn 47 25.3 

Không nhận được phản hồi từ Nhà tuyển dụng 26 14.0 

Vị trí công việc cạnh tranh cao 9 4.8 
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Lý do khác 3 1.6 

Tổng cộng 186 100 

 

Số hồ sơ xin việc mà SVTN 

đã gửi đến các công ty/cơ 

quan tuyển dụng 

Số SVTN 

Số công ty/cơ quan 

đã tiến hành phỏng 

vấn tuyển dụng 

SVTN 

Số SVTN 

1 19 0 4 

2 13 1 33 

3 14 2 23 

4 11 3 13 

5 13 4 5 

6 3 5 7 

7 4 6 2 

8 1 8 1 

10 9 10 1 

12 1 Số SVTN trả lời 89 

20 4 Số SVTN không trả lời 1698 

Số SVTN trả lời 92 Tổng cộng: 1787 

Số SVTN không trả lời 1695 Mean 2.28 

Tổng cộng: 1787 

Mean 4.7 

 

Lý do chưa chọn được công việc phù hợp để nộp  đơn  

xin việc 
Số lượt SVTN 

Tỷ lệ 

phần trăm 

Thiếu mối quan hệ xã hội 65 32.3 

Thiếu thông tin tuyển dụng 57 28.4 

Nhu cầu thị trường lao động thấp đối với ngành đào tạo 48 23.9 

Lý do khác 31 15.4 

Tổng cộng 201 100 

 

IV. Đóng góp của SVTN nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy của nhà trường 

Nhận xét/Góp ý về chương trình đào tạo 
Số lượt 

SVTN 

Cần kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn 76 

Cần tăng thời gian đào tạo chuyên ngành và giảm bớt đại cương 76 

Cần tăng thêm những môn học về kỹ năng mềm 118 

Chương trình đào tạo nên dựa theo nhu cầu của xã hội 10 

Chương trình đào tạo tốt 33 

Nên bổ sung tiếng Anh chuyên ngành vào chương trình đào tạo  8 

Cần tăng thời gian thực tập 107 

Cần phân chuyên ngành sớm để học chuyên sâu hơn 4 

Cần sắp xếp các môn học hợp lý hơn 17 

Cần tăng số lượng các môn tự chọn 7 

Cần định kỳ xem xét các ý kiến đóng góp của NTD 12 
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Lớp học không nên quá đông SV 2 

Nên liên kết đào tạo với các trường khác 10 

Nên có một giáo trình chuẩn cho môn học 8 

Nên đánh giá sau thực tập 2 

Nên bổ sung một số môn ngoại ngữ liên quan 3 

Chương trình học quá chung chung nên khó xin việc 3 

Chương trình đào tạo nên thông báo sớm cho SV 5 

Nên cho SV thực tập sớm 12 

Cần tăng cường đào tạo ngoại ngữ 33 

Cần đào tạo chuyên ngành sâu hơn 13 

Nên chia chuyên ngành cụ thể hơn 1 

Cần xét tốt nghiệp sớm cho sinh viên 1 

Cần tăng cường đào tạo thêm kỹ năng chuyên ngành 61 

Cần tăng cường đào tạo tin học 26 

Cần hỗ trợ các phần mềm có bản quyền cho sinh viên 7 

chương trình đào tạo nên ngắn lại 3 

Cần lắng nghe ý kiến đóng góp của SV 6 

Ngoại ngữ 2 nên đưa vào chương trình chính khóa 2 

Nên mời nhiều giáo viên bản ngữ hơn 2 

Bổ sung một số môn học về kinh tế 1 

Cần tăng cường những môn học thực hành 36 

Cần giới thiệu chỗ thực tập, việc làm cho SV 25 

Tăng cường khả năng NCKH của SV 3 

Nên để SV tự tích lũy anh văn 1 

Nâng cao chất lượng trung tâm ngoại ngữ của Trường 9 

Tổng 743 

 

Nhận xét/Góp ý về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
Số lượt 

SVTN 

GV có phương pháp giảng dạy tốt 28 

GV nên cho nhiều ví dụ, bài tập thực tế 35 

GV nên tạo điếu kiện để SV phát huy tính chủ động 7 

GV nên áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại 10 

GV nên bổ sung thêm cho SV những kinh nghiệm thực tế 15 

Nên mời những GV có nhiều kinh nghiệm thực tế về đào tạo 3 

GV nên tương tác với SV hơn 8 

GV nên tạo điều kiện cho SV giao lưu với người nước ngoài 8 

GV nên lên lớp đúng giờ 1 

GV nên cho SV thảo luận nhóm nhiều hơn 2 

GV trẻ nên nâng cao kỹ nâng sư phạm hơn nữa 4 

GV nên giảng dạy theo phương pháp lây SV làm trung tâm 1 

GV nên sử dụng phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học 2 

GV cần giúp SV rèn luyện kỹ năng thuyết trình 2 

GV nên tạo hứng thú cho SV 4 

Nên bổ sung thêm GV cho khoa 4 

GV của khoa nhiệt tình 3 
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GV nên hệ thống lại kiến thức của môn học 1 

Nên cho SV thực hành, thực tập nhiều hơn 22 

Cần lắng nghe ý kiến đóng góp của SV 2 

Tổng  162 

  

Nhận xét/Góp ý về cơ sở vật chất 
Số lượt 

SVTN 

Cơ sở vật chất là khá tốt 33 

Cần trang bị thêm máy móc (máy chiiếu, vi tính, micro,…) 33 

Cơ sở vật chất chưa tốt 20 

Phòng học nóng và chật chội 7 

Cần cập nhật nhiều sách mới hơn 2 

Cần sắp xếp phòng học hợp lý hơn 3 

Cần bố trí phòng thực hành và bổ sung thiết bị cho phòng thực hành của từng 

ngành  

11 

Cần có nhiều phòng lab 1 

Cần nâng cấp hệ thống Wi-fi, website 14 

Phòng học cần thoáng mát, sạch sẽ 7 

Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo 5 

Cần có thêm chỗ tự học cho SV trong khuôn viên trường 4 

Dãy nhà B cơ sở Thủ Đức chật và nóng 6 

Cần xây nhà nghỉ trưa cho SV 11 

Nâng cao cơ sở vật chất hạ tầng 116 

Nhà vệ sinh cần được dọn dẹp sạch sẽ hơn 5 

Nâng cấp thư viện (cần bổ sung thêm nhiều sách mới, mở rộng thư viện, điều 

chỉnh ánh sáng,..) 

4 

Tổng 282 

 

Nhận xét/Góp ý về dịch vụ hỗ trợ sinh viên 
Số lượt 

SVTN 

Dịch vụ hỗ trợ SV tốt 11 

Cán bộ phòng/ban cần phục vụ SV nhiệt tình hơn 8 

Chưa thực hiệu quả 1 

Cần nhiều hoạt động mang tính chất học thuật 3 

Cần giải quyết thủ tục giấy tờ cho SV nhanh chóng, áp dụng nhiều hình thức 

hỗ trợ hơn (trực tiếp, gián tiếp) 

13 

Cần tổ chức nhiều chương trình ngoại khoá 13 

Nên định hướng công việc cho SV 3 

Cần tăng cường liên kết với các cơ quan /tổ chức 5 

Cán bộ Phòng đào tạo cần phục vụ SV nhiệt tình hơn 2 

Cần hỗ trợ tìm chỗ thực tập cho SV 1 

Nên mời cựu sinh viên về chia sẻ 3 

Nên có hình thức chuyển khoản học phí thay vì đóng trực tiếp 2 

Cần tiếp thu ý kiến đóng góp của SV 1 

Cần nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ SV 5 

Tổng  131 
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Những chia sẻ của SVTN với SV đang theo học tại trường 
Số lượt 

SVTN 

Nên có mục tiêu học tập rõ ràng 2 

Nên học thêm các khoá học về kỹ năng mềm 4 

Nên tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn 2 

Nên rèn luyện kỹ năng giao tiếp tốt 1 

Nên bổ sung nhiều kiến thức xã hội 1 

Cần chủ động nhờ thầy/cô tư vấn khi chưa hiểu bài 1 

Tổng 11 

 

Lòng tự hào của SVTN 

về trường 

Số  

SVTN 

Phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

cộng dồn 

Điểm trung 

bình 

Không tự hào 5 .3 .3 .3  

 

 

       4.59 

Ít tự hào 14 .8 .8 1.1 

Tương đối tự hào 163 9.1 9.8 10.9 

Khá tự hào 298 16.7 17.9 28.8 

Tự hào 1189 66.5 71.2 100.0 

Số SVTN trả lời 1669 93.4 100.0   

Số SVTN không trả lời 118 6.6     

Tổng cộng 1787 100.0     

 

Tên cơ quan công tác chính hiện nay  
Số 

SVTN 

 Số SVTN không trả lời 408 

Freelancer 1 

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Gawnghoo 1 

Web Truyện: Foxic Story 1 

AAC English Center 1 

ABCC English Center 1 

ACông tyive Media 1 

Advertising Vietnam 1 

AEG steam english 1 

Agapa 1 

Alchera Việt Nam 1 

Amphabe 1 

Amway Việt Nam 1 

Anh Ngữ Bộ Ngoại Giao 1 

Apax Leaders 2 

Apollo 1 

Applancer JSC 1 

Asiamotions 1 

Atlas International Inc. 1 

Bách Hóa Xanh 1 

BAEMIN Vietnam 1 

Ban Thể Thao Thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) Phía Nam 1 

Bánh Ngọt Hương Vị Việt 1 
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Bank Of China (Hong Kong) Limited Ho Chi Minh City Branch 1 

Báo Điện Tử Vietnamnet 1 

Báo Điện Tử Vnexpress 1 

Báo Lao Động 1 

Báo Pháp Luật TPHCM 3 

Bảo Tàng Áo Dài 1 

Báo Thanh Niên 3 

Báo Tuổi Trẻ 2 

Bảo Việt Nhân Thọ Bình Định 1 

Báo Xây Dựng 1 

Baya Furniture And Decoration 1 

Beat Switch Studio 1 

Bellsystem24 2 

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức 2 

Bệnh Viện Đa Khoa Thuận Bắc 1 

Bệnh Viện FV 2 

Bệnh Viện Tâm Thần 1 

Bệnh Viện Y Dược Sài Gòn 1 

BHDS Cineplex 1 

Bin Corporation Group 1 

Biti's 1 

BK English 1 

Blank Louge 1 

Blue Ridge International School 1 

BNPP Paribas 1 

Bobapop 1 

Boiem Tech 1 

Boostcommerce 2 

Bosch 2 

Box Steak- Công Ty TNHH Số Dách 1 

Brainad 1 

British International School HCMC 1 

Buôn Bán Tại Nhà 1 

Bureau Veritas CPS Việt Nam 1 

Bưu Điện Huyện Lâm Hà 1 

Buzz Communication 1 

Buzzmetrics 1 

CA Advance Vietnam 1 

Careplus International Clinic 3 

Cát Tiên Sa 1 

Cathay Life 1 

Cellphones 1 

Cenland 1 

Centrail Retail Vietnam 1 

Chi Nhánh Công Ty TNHH GGM Việt Nam 1 

Chùa Giác Ngộ 2 

Làm tự do chưa ổn định 2 
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Chubblife Vietnam 1 

Chuỗi Nhà Hàng Đậu Homemade 1 

CHUS.VN 1 

Chuyển Phát Nhanh J&T 2 

CJ 1 

CMVN JSC - Cordlife Singapore 1 

COEX Vn 1 

Công Ty PQ 1 

Concentrix 2 

Công Ty Tbnsxtm Ngô Gia Phát 1 

Công Nghệ 1 

Công ty CPCN Đông Hưng 1 

Công ty  tnhh đầu tư sản xuất & thương mại dịch vụ Bình Minh 1 

Công ty Aikoh Việt Nam 1 

Công ty An Khang 1 

Công ty Atlas 1 

Công ty Bảo Hiểm BSH Đồng Nai 1 

Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn 1 

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubblife 1 

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi-Life Việt Nam 2 

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam 1 

Công ty Bất Động Sản 2 

Công ty Chuyên Về Lĩnh Vực Giáo Dục 1 

Công ty CNTT&TT Janeto 1 

Công ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax Leader 2 

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Đất Xanh Premium 1 

Công ty Cổ Phần BĐS ERA Vietnam 1 

Công ty Cổ Phần Begroup 1 

Công ty Cổ Phần Bellsystem – 24 Hoa Sao 1 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Fireapps 1 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Fitin 1 

Công ty Cổ Phần Công Nghệ MIDEAS 1 

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng 2 

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Giày Da Đông Hưng 1 

Công ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Ngọc Phương Đông 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Group 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tona 1 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bcons 1 

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Và Xây Dựng Địa Ốc Trường Lộc 1 

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Gì Ficredit 1 

Công ty Cổ Phần Early Start 1 

Công ty Cổ Phần FONOS 1 
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Công ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Thông KEN 1 

Công ty Cổ Phần Giải Trí NKT – NKT 1 

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Đào Tạo Và Quốc Tế Rồng Việt 6 

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Kĩ Năng Ngôi Sao 1 

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế GAIA 5 

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Yola 1 

Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm 9 

Công ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu 2 

Công ty Cổ Phần Kĩ Thuật Số Yêu Âm Nhạc - YAN Digital 2 

Công ty Cổ Phần Major Education 1 

Công ty Cổ Phần Nha Khoa Asia 1 

Công ty Cổ Phần Ô Tô Gia Định 1 

Công ty Cổ Phần Ô Tô TMT- CN HCM 1 

Công ty Cổ Phần Onbrand 1 

Công ty Cổ Phần Pallet Vina 2 

Công ty Cổ Phần Phân Bón Hóa Mỹ 1 

Công ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế GAIA 2 

Công ty Cổ Phần Phát Triển Truyền Thông Quảng Cáo MAC Việt Nam 1 

Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Đồng Hành Xanh 1 

Công ty Cổ Phần Quảng Cáo TM Sen Vàng 1 

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Phim Đông Nam 2 

Công ty Cổ Phần SANMEDIA 1 

Công ty Cổ Phần Tài Chính Tín Việt 1 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen 2 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Liên Kết Việt Nam 1 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Khoa Sài Gòn 1 

Công ty Cổ Phần TGA 1 

Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động 4 

Công ty Cổ Phần Thương Mại - Kỹ Thuật - Xây Dựng T.E.C 1 

Công ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu R.I.M (Beyours) 1 

Công ty Cổ Phần Tiki 2 

Công ty Cổ Phần TOT Corporation 1 

Công ty Cổ Phần Truyền Thông VINAMA 1 

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II 1 

Công ty Cổ Phần Văn Hoá Văn Lang 1 

Công ty Cổ Phần Vật Tư Liên Kết Alpha 1 

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) 2 

Công ty Cổ Phần Vieon 2 

Công ty Cổ Phần Vietnam Digital 1 

Công ty Cổ Phần Vinhomes- Tập Đoàn Vingroup 2 

Công ty Cổ Phần VNG 1 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Chánh Nghĩa 1 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Rainbow 1 

Công ty Cổ Phần Yeah1 Publishing 2 

Công ty CO Vinhomes 1 

Công ty Công Nghệ Mediatech 1 

Công ty Công Nghệ Netacom 1 
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Công ty Công Nghệ Phần Mềm Fivefish 1 

Công ty CP Anh Ngữ Apax Leaders 1 

Công ty CP Công Nghệ Lưu Trữ Và Số hóa HT 1 

Công ty CP Đầu Tư GD Tiên Phong 1 

Công ty CP Dịch Vụ Tìm Việc Nhanh 1 

Công ty CP ĐT KT XD Thiết Thạch 1 

Công ty CP DV Tức Thời 1 

Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn 1 

Công ty CP Greenspeed 1 

Công ty CP Kết Nối Thời Trang (Faslink) 1 

Công ty CP Kinh Doang BDS Thuận Phát 1 

Công ty CP Nguồn Nhân Lực Siêu Việt 1 

Công ty CP Rooty Trip Phú Quốc 1 

Công ty CP Tập Đoàn Trần Anh Long An 1 

Công ty CPCN Đông Hưng 1 

Công ty CÔNG TYNET 1 

Công ty Cũ: Sunnycare 1 

Công ty Cung Ứng Nhân Lực Việt Nam 1 

Công ty Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng S-Life 1 

Công ty Địa Ốc Nhà Đại Phát 1 

Công ty Điện Thoại OPPO 1 

Công ty Doanh Nghiệp Tư Nhân Newland Vùng Đất Mới. 1 

Công ty Domex Việt Nam 1 

Công ty Đông Kinh 2 

Công ty Du Lịch EXO Travel 1 

Công ty Du Lịch Quốc Tế Vinagroup 1 

Công ty Edtech Manabie 1 

Công ty EMG 1 

Công ty ESUHAI 1 

Công ty Freetrend 1 

Công ty Fujinet 1 

Công ty Gadas 1 

Công ty Giải Trí Điền Quân 1 

Công ty Giải Trí Tổng Hợp Thu Trang (Diễn Viên Hài Thu Trang) 1 

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm 1 

Công ty Giày Da 1 

Công ty Giày Da Thái Bình 1 

Công ty Global Ailison 1 

Công ty Haindeco Sài Gòn 1 

Công ty Hoa Amy 1 

Công ty Inesto 1 

Công ty JNJ VINA 1 

Công ty Khuôn I-Tay 1 

Công ty Lazada 1 

Công ty Liên Kết GD ĐT Vina Learn Skill 2 

Công ty Logistics SITC 1 

Công ty Mạng PI 1 
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Công ty Mặt Trời Xanh 1 

Công ty Minh Đức 1 

Công ty Ministop Việt Nam 1 

Công ty MM Mega Market Vietnam 1 

Công ty Mobvoyage 1 

Công ty Môi Trường Sonadezi 1 

Công ty Mowi 1 

Công ty Net Solutions 1 

Công ty Nghiên Cứu Thị Trường IPSOS 1 

Công ty Nhựa Duy Tân 1 

Công ty Nielsen 1 

Công ty Nina 1 

Công ty Nội Thất Dongsuh 1 

Công ty Nội Thất Mica 1 

Công ty Pentacons 1 

Công ty People Profilers VN 1 

Công ty Phần Mềm Chăm Sóc Khách Hàng Local Rewards.Me 1 

Công ty Phần Mềm IVC 1 

Công ty Phần Mềm Việt Vang 1 

Công ty Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật 1 

Công ty Quản Lý Tài Chính CDC 1 

Công ty Quảng Cáo D.R. 1 

Công ty Rau Má Mix 1 

Công ty Rensei Việt Nạm 1 

Công ty Sahineier 1 

Công ty San Ha 3 

Công ty Shangying 1 

Công ty Shyang Hung Cheng 1 

Công ty Sunstory Pepsico 1 

Công ty T.N.D Việt Nam 1 

Công ty Tài Chính - Phòng Marketing 1 

Công ty Tài Chính Shinhan 1 

Công ty Tập Số Tiến Phát 1 

Công ty Teancosmos Việt Nam 1 

Công ty THHH Mạng Máy Tính Phú Sỹ 1 

Công ty THHH RK 1 

Công ty Thiết Kế Nội Thất 1 

Công ty Thương Mại Dịch Thuật Bách Khoa H.C.M 1 

Công ty Thương Mại Điện Tử Đại Nguyễn 1 

Công ty Thương Mại Điện Tử Shopee 1 

Công ty TIKI 1 

Công ty Tinh Nhất Phẩm 1 

Công ty TMA Solution 1 

Công ty TMCP  DV Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Vạn Thái 1 

Công ty TMCP HI-FOODS 1 

Công ty TMCP Thê Giới Nước Hoa 1 

Công ty TNHH ACCASETTE 1 
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Công ty TNHH Ambrij Việt Nam 1 

Công ty TNHH AMOREPACIFIC 1 

Công ty TNHH An Hòa 1 

Công ty TNHH An Nhiên UHC 1 

Công ty TNHH Aura Medical 1 

Công ty TNHH B Espress 1 

Công ty TNHH Bảng Hiệu & Quảng Cáo Kỹ Thuật Số D.R 1 

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Life Vietnam 1 

Công ty TNHH Bingo Vina 1 

Công ty TNHH Biwood Vietnam 1 

Công ty TNHH Cánh Cung 1 

Công ty TNHH Chấn Phát Real 1 

Công ty TNHH Chemarome 1 

Công ty TNHH Choose 1 

Công ty TNHH Cityn 1 

Công ty TNHH Cơ Điện ION 1 

Công ty TNHH Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng 1 

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm 1 

Công ty TNHH Crecimiento Industrial Vietnam 1 

Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt 1 

Công ty TNHH Daiwa Plastic Vietnam 1 

Công ty TNHH Danh Ưu 1 

Công ty TNHH Đầu Tư American Council 1 

Công ty TNHH Dịch Vụ AKT 1 

Công ty TNHH Dịch Vụ Tisanmic 1 

Công ty TNHH Điều Hòa Gree Việt Nam 1 

Công ty TNHH Dottie 1 

Công ty TNHH Du Lich Klook Vietnam 1 

Công ty TNHH Du Thuyền Viet Princess 1 

Công ty TNHH Early Start 4 

Công Ty TNHH English The Universe 1 

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 5S 1 

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh 1 

Công Ty TNHH Giải Trí Vietcom 1 

Công Ty TNHH Giáo Dục Master English 1 

Công Ty TNHH Giáo Dục Nghề Nghiệp Sài Gòn 1 

Công Ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu 1 

Công Ty TNHH Golden Crown 1 

Công Ty TNHH Golden Horse 1 

Công Ty TNHH Guide 1 

Công Ty TNHH Habros 1 

Công ty TNHH Haidilao Holdings Vietnam 1 

Công Ty TNHH Hanmama F&B 1 

Công Ty TNHH Hansem Vietnam 1 

Công Ty TNHH Harvey Nash Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Heramo 1 

Công Ty TNHH Huiteng 1 
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Công Ty TNHH ILA Việt Nam (ILA Viet Nam Ltd. Co) 1 

Công Ty TNHH Instius Vietnam 1 

Công Ty TNHH Jia Hsin Cai Lậy 1 

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Jouir 1 

Công Ty TNHH Kewpie Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Khắc Việt 1 

Công Ty TNHH Khánh Phong 1 

Công Ty TNHH Kiều An 1 

Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions VN 2 

Công Ty TNHH KVV Anh Vũ 1 

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hàng Hải Sài Gòn Cửu Long 1 

Công Ty TNHH Kỹ Thuật QTC 1 

Công Ty TNHH Lạc Tỷ 1 

Công Ty TNHH Liên Doanh T&A Ogilvy 1 

Công Ty TNHH Long Hoàng Investment 1 

Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) 1 

Công Ty TNHH Marina Landscape Vietnam 1 

Công ty TNHH MD Consumer EleCông tyric Appliance Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Mega Lifesciences (Viet Nam) 1 

Công Ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Mien 1 

Công Ty TNHH Minh An Tech 1 

Công Ty TNHH Moso Việt Nam 1 

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Truyền Thông HTV 1 

Công Ty TNHH MTV Hòn Ngọc Đỏ 1 

Công Ty TNHH MTV Ngân Hàng Shinhan Việt Nam 1 

Công Ty TNHH MTV Shinhan Finance Việt Nam 1 

Công Ty TNHH MTV SYN Fitness & Yoga 1 

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ An Gia Lạc 1 

Công Ty TNHH MTV TM DV VT Trường Hải - Bình Phước 1 

Công Ty TNHH MTV TMDV Hoàng Gia 686 1 

Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry 1 

Công Ty TNHH MTV Vietnamese Language Garden 1 

Công Ty TNHH Mua Sắm Tại Nhà VTV-HYUNDAI 1 

Công Ty TNHH Muto Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Năng Lượng Solarviet 2 

Công Ty TNHH New Hanam 1 

Công Ty Tnhh OQR 1 

Công Ty TNHH Phần Mềm ERP Khoáng Triển 1 

Công Ty TNHH Phát Triển Phú Hưng Thịnh 1 

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng An Khang 1 

Công Ty TNHH PS Distribution 1 

Công Ty TNHH Quảng Cáo Bằng Phát 1 

Công Ty TNHH Quảng Cáo Sen Vàng 1 

Công Ty TNHH Quốc Tế L&C 1 

Công Ty TNHH Resorts International Việt Nam 1 
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Công Ty TNHH Sản Xuất - Xuất Khẩu Hasa 1 

Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Lạc Gia 1 

Công Ty TNHH Sản Xuất Sunlux 2 

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Mã 1 

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo S&T 1 

Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam) 1 

Công Ty TNHH Savills Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Sen Vàng Việt 1 

Công Ty TNHH Shopee 1 

Công Ty TNHH SITC Giang Nam Logistics 2 

Công Ty TNHH Sorimachi Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Sports Club Việt Nam "Amitie" 1 

Công Ty TNHH Sunghwa Vina 1 

Công Ty TNHH SX TM DV Quảng Cáo Hải Thái 1 

Công Ty TNHH SX TM Thành Thông 1 

Công Ty TNHH Telio Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Thanh Long Đức Thuận 1 

Công Ty TNHH Thế Giới Điện Giải 1 

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Vật Liệu Công Nghiệp PQ 1 

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Trang Trí Nội Thất Phú Thuận 1 

Công Ty TNHH Thiết Kế Thời Trang Joli Poli 1 

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Mỹ Mỹ - Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ 1 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh 1 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quản Lý Khang Gia Retail 1 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sala Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Tâm Phát 1 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng PCO 1 

Công Ty TNHH TM DV Tự Động Hóa PIP 1 

Công Ty TNHH TMDV Phát Triển Minh Nguyên Phát 1 

Công Ty TNHH Topvalu Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Toto Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam 1 

Công Ty TNHH Trường Cờ Vua Thiên Tài 1 

Công ty TNHH Truyền Hình Tin Tức Sài Gòn 1 

Công Ty TNHH Truyền Thông - Tiếp Thị Bằng An 1 

Công Ty TNHH Truyền Thông - Tư Vấn Và Đào Tạo Ý Tưởng Việt 1 

Công Ty TNHH Truyền Thông Hùng Thịnh 2 

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Điền Quân 1 

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Thương Mại Giáo Dục Phương Nam 2 

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Thuật A2Z 1 

Công Ty TNHH Tỷ Thạc 1 

Công Ty TNHH UK Below The Line 1 

Công Ty TNHH Vận Tải Xăng Dầu Nam Phát Đạt 1 

Công Ty TNHH VERO – Digital Marketing & PR Agency 1 

Công Ty TNHH Việc Ơi 1 

Công Ty TNHH Vietmate 2 

Công Ty TNHH Vietnewscorp 1 
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Công Ty TNHH Wonderful Saigon EleCông tyric 1 

Công Ty TNHH Xe Đạp Bình Minh 1 

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nghi Sơn 1 

Công Ty TNHH Yang Ming Shipping (Việt Nam) 1 

CÔNG TY TNHH Youmed Việt Nam 1 

Công Ty Tổng Hợp SQUAD V 1 

Công Ty Topebox 1 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hossack 1 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Việt An 1 

Công Ty Trầm Hương Hoàng Giang 1 

Công Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện (Hà Nội) - Multimedia JSC 1 

Công Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện NETVIET - VTC10 1 

Công Ty Truyền Thông Forza 1 

Công Ty Truyền Thông Tiếp Thị Bằng An 1 

Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ Vietnet (Vietnet Group) 3 

Công Ty Truyền Thông Vietnetgroup 1 

Công Ty Tư Vấn Du Học OSI 1 

Công Ty Tuyển Dụng First Alliances 1 

Công Ty United Sweethearts 1 

Công Ty Vận Tải Truyền Thông Phương Đông 1 

Công Ty Việt Thịnh 1 

Công Ty Vietnam House 1 

Công Ty Xây Dựng 1 

Công ty Xây Dựng Và Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole CSD 1 

Công ty XNK Healthy And Beauty 2 

Công ty Xuất Nhập Khẩu Ở Trung Quốc 1 

Công ty Ý Tưởng Việt 1 

Công ty Yamato Quốc Tế Việt Nam 1 

Công ty YHK 1 

Công ty Zenergy 1 

Crown Royal 1 

Công ty Bất Động Sản 1 

Công ty Cấp Thoát Nước Gia Lai 1 

Công ty Chứng Khoán Funan 1 

Công ty Chứng Khoán Vps 1 

Công ty Con Cưng 1 

Công ty Công Nghệ Mobitouch 1 

Công ty Công Nghệ Netacom 1 

Công ty D'marls 1 

Công ty Đất Xanh Nam Bộ 3 

Công ty Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông 1 

Công ty Đầu Tư Time Square 1 

Công ty Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Gpland 1 

Công ty Đầu Tư Và Xây Dựng Htp Jsc 1 

Công ty Đầu Tư Việt Khởi 1 

Công ty Dịch Vụ Di Dộng Trực Tuyến 1 

Công ty Dịch Vụ Giám Định Quốc Tế 1 



26 

 
Công ty Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh 2 

Công ty Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất 1 

Công ty Du Lịch Ping Travel 1 

Công ty F88 1 

Công ty FPT  2 

Công ty GD Kỹ Năng Sống Ngôi Sao 1 

Công ty GD Và Đầu Tư Emg 1 

Công ty Giáo Dục Ivy Prep 1 

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm 5 

Công ty Hatika 2 

Công ty Icraft Jpn Vn 1 

Công ty Jemmia 1 

Công ty Kiến Trúc - Nội Thất - Xây Dựng Asc 1 

Công ty Liên Kết Quốc Tế Số 2 Trương Định, P6, Q3 1 

Công ty Nguyễn Việt Tiên 1 

Công Ty Nội Thất Mạnh Hệ 1 

Công ty P3T 1 

Công ty Quốc Tế Cocoro 1 

Công ty Sài Gòn An Thái 1 

Công ty Thẩm Mỹ Charming 1 

Công ty TM & DV Phong Vũ 1 

Công ty TM DV Mai Hân 1 

Công ty TNHH ĐT TV DV Ngôi Sao Group 1 

Công ty Truyền Thông Sài Gòn Today 2 

Công ty Truyền Thông Saigon Tv 1 

Công ty Vận Tải Hàng Không Miền Nam 1 

Công ty Viễn Thông Fpt Lâm Đồng 1 

Công ty Vietnam Booking 1 

Công ty Wicook 1 

Công ty Win Way 2 

Công ty Xây Dựng Lb Việt Nam 1 

Công ty XNK Rainbow 1 

Công ty Dịch Thuật Lingofocus 1 

Công ty Its Well Vina 1 

Công ty Long Fa Việt Nam 1 

Công ty Phần Mềm Fpt Hcm 1 

Công ty SGR 1 

Công ty Tài Chính Mirae Asset 1 

Công ty Thiết Bị Y Tế Perfecông Ty 1 

Công ty Tm Dv Cp Ace Sport 1 

Công ty Tm Xnk Jsm 1 

Công ty Tm Xnk Thiên Lạc 1 

Công ty Tnhh Abodos - Liv Resorts 1 

Công ty Tnhh Aeon Delight 1 

Công ty Tnhh Athemis 1 

Công ty Tnhh Avelco Vietnam 1 

Công ty Tnhh Bất Động Sản Red Diamond 1 
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Công ty Tnhh Botanical Cosmetic 1 

Công ty Tnhh Btaskee 1 

Công ty Tnhh Bunbea 2 

Công ty Tnhh Chanel Vietnam 1 

Công ty Tnhh Cj Cgv Vietnam 1 

Công ty Tnhh Cn Tye Shing 1 

Công ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Tâm 1 

Công ty Tnhh Coder School 1 

Công ty Tnhh Công Nghiệp Bellinherg Việt Nam 1 

Công ty Tnhh Công Nghiệp Jye Shing 2 

Công ty Tnhh Cssk Và Sđ E Clinic 1 

Công ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Tmdv Cùng Đi Du Lịch 1 

Công ty Tnhh Dian Dian 1 

Công ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Rồng Á Châu 1 

Công ty Tnhh Dịch Vụ Mọi Người Cùng Vui 1 

Công ty Tnhh Dịch Vụ Và Môi Trường Đức Tài 1 

Công ty Tnhh Doanh Nghiệp Xã Hội Gánh Xiếc Nhà Tù 1 

Công ty Tnhh Du Lịch P45 1 

Công ty Tnhh Du Lịch Văn Hóa Sài Gòn 2 

Công ty Tnhh Edelman 1 

Công ty Tnhh Elsa 1 

Công ty Tnhh Financail Teachnology Solution 2 

Công ty Tnhh Giải Pháp Tài Năng Tầm Nhìn Trẻ 1 

Công ty Tnhh Gogingo 1 

Công ty Tnhh Gokids Việt Nam 1 

Công ty Tnhh Guotuo Cuture 1 

Công ty Tnhh Hán Đường 1 

Công ty Tnhh Hệ Thống Thiết Bị Vmw 1 

Công ty Tnhh Highcut 1 

Công ty Tnhh Hyosung Vietnam 1 

Công ty Tnhh Icon And Denim 1 

Công ty Tnhh Jang In Furniture Vn 1 

Công ty Tnhh Jinyu Tires 1 

Công ty Tnhh Khám Phá Trải Nhiệm Tổ Ong 1 

Công ty Tnhh Kin Long 1 

Công ty Tnhh Major (Trường Th - Thcs - Thpt Việt Anh) 1 

Công ty Tnhh Manufile Việt Nam 1 

Công ty Tnhh Mtv Herbalife Nutviti 1 

Công ty Tnhh Mtv Môi Trường Chiêu Dương 1 

Công ty Tnhh Mtv Tmđt Tin Học - Ngoại Ngữ 2 

Công ty Tnhh Mtv Vp Bank 1 

Công ty Tnhh Nâng Tầm Ước Mơ 1 

Công ty Tnhh Người Lai & Trung Tâm Thể Thao Quốc Tế Ssa 1 

Công ty Tnhh Ông - Si - Li - Con Vn 1 

Công ty Tnhh Royal 1 

Công ty Tnhh Sài Gòn Digital Marketing 1 

Công ty Tnhh Sĩ Tấn 1 
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Công ty Tnhh Siêu Quảng Cáo 1 

Công ty Tnhh Skincare 1 

Công ty Tnhh Sojilabs 1 

Công ty Tnhh Sun Sun 1 

Công ty Tnhh Sx Htd Bình Tiên 1 

Công ty Tnhh Thiết Bị Dạy Học Tiếng Hoa Đông Phương 1 

Công ty Tnhh Thương Mại Điện Tử R&M 1 

Công ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Nhuận Tín 1 

Công ty Tnhh Tm Dv&Tt Tv Shop 1 

Công ty Tnhh Tmdv Lao Động Thời Đại 1 

Công ty Tnhh Tỷ Ninh 1 

Công ty Tnhh Và Dịch Vụ Thương Mại Nina Vietnam 1 

Công ty Tnhh Văn Hóa Và Truyền Thông Az Việt Nam 1 

Công ty TNHH Vicông Tyoria Hotel & Resorts 1 

Công ty Tnhh Vision International 1 

Công ty Tnhh Winfriend 1 

Công ty Tnhh Xí Mỹ 1 

Công ty Truyền Thông Multi Media Jsc 1 

Công ty Tư Vấn Huy Bảo 1 

Công ty Vinalaern Skills 1 

Công ty Xpmg Limited 1 

Công ty CP Công Nghệ TYNET 1 

Công ty 3 Forcom 1 

Công ty Boiemtech Viet Nam 1 

Công ty Cơ Thạch + Sky Mavis 1 

Công ty CP Color Man Food 1 

Công ty CP Đào Tạo Quốc Tế Việt Mỹ 2 

Công ty CP ĐT XD & PT Cường Thịnh Phát Group 1 

Công Ty CP Gihot 1 

Công ty CP Không Gian Sạch 1 

Công ty CP Myhome 1 

Công ty CP NASH 1 

Công ty CP Nguồn Nhân Lực Việt 1 

Công ty CP Phụ Kiện Song Toàn 1 

CT CP Sự Kiện Nghệ Thuật-Văn Hóa Ẩm Thực Nguyên - Tàu Hú Thể 

Nghiệm 
1 

Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên 1 

Công ty CP Thể Thao Sĩ 1 

Công ty Cung Ứng Nhân Lực VN 1 

Công ty Huyndai Vinashin 1 

Công ty Nội Thất Hoàng Minh 1 

Công ty Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp 1 

Công ty Phụ Kiện Ô Tô Công Nghệ Cao 1 

Công ty Rồng Việt 2 

Công ty Tâm Lý Giáo Dục Minh Nhi 1 

Công ty TMCP Quảng Cáo TM Sen Vàng 1 

Công ty TMDV TIL Đồng Hưng Thịnh 1 
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Công ty TNHH & DV SEO OTV 1 

Công ty TNHH ATG-DIGITECH 1 

Công ty TNHH Bất Động Sản Home Next Corporation 1 

Công ty TNHH BO HSING 1 

Công ty Tnhh Công Nghệ Hồng Cơ 1 

Công ty TNHH Dụng Cụ Cơ Khí Và Y Tế VPIC Việt Phát 1 

Công ty TNHH Gebruder Weiss 1 

Công ty TNHH Hyosung 1 

Công ty TNHH Khắc Việt 1 

Công ty TNHH Leza Vietnam 1 

Công ty TNHH MTV TM DV SX Senco 1 

Công ty TNHH OLYMPUS Việt Nam 1 

Công ty TNHH Phát Triển Xây Dụng TM Lê Huy 1 

Công ty TNHH Royal 1 

Công ty TNHH Sao Mới 1 

Công ty TNHH Seougroup Việt Nam 1 

Công ty TNHH SX TM&DV Cổng Vàng 1 

Công ty TNHH Tân Nam Phát & HD 1 

Công ty TNHH TM DV SX Vũ Gia Khang 1 

Công ty TNHH TM-DV Dược Phẩm Bình Phú 1 

Công ty TNHH TMDV & VT Thiên Tú 1 

Công ty TNHH TMDV Phụ Tùng Oto Anh Khôi 1 

Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Táo Xanh 1 

Công ty TNHH Urbanfox Asia 1 

Công ty TNHH Xinh Jewelry 1 

Công ty Trancosmos Vietnam 1 

Công ty Truyền Thông Sự Kiện Sao Mới 1 

Công ty Truyền Thông VBA-ADK 1 

Công ty Wendelbo 1 

Cửa Hàng Sỉ Phụ Kiện 1 

Cửa Hàng Vphone24h 1 

Cyber Frog Studio VN 1 

Đại học 1 

Đại Học Bách Khoa 1 

Đại Học FPT 1 

Đại Học Nguyễn Tất Thành 1 

Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh 1 

Đại Lý Gas Ánh 1 

Đài Phát Thanh Truyền Hình AG 1 

Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM 1 

Đài Truyền Hình TPHCM (HTV) 1 

Đất Xanh Miền Nam 1 

Dạy Học Tự Do 1 

Delta Square Group 1 

ĐHQG TPHCM. 1 

DI Central 1 

Di Động Việt 1 
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Dịch Vụ Nấu Ăn 1 

Điện Máy Xanh 1 

Dien Quan Media & Entertainment 1 

Digiwin 1 

Dinosaur - Advertising Agency 2 

Dk Trade 1 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Tân Phước Thuật 1 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Newland 3 

DOSI Group 1 

DTP 1 

DTP Education Solutions 2 

Dy Retail Vina 1 

Early Start 1 

Làm Freelance Tại Nhà 1 

EMG Education 1 

Employment Vietnam 1 

English New Generation Center 1 

Esuhai Co. Ltd 1 

Everest Education 1 

EXO Vietnam 1 

Fain International 1 

Fairfax Software 1 

Far Eastern Group 1 

Far Eastern Polytex Vietnam 1 

FE Credit 1 

Focus Media 1 

Fornosa Taffeta VN. Co., Ltd 1 

FPT Software 3 

FPT Telecom 1 

Freelance Copywriter 1 

Freelancer 9 

Fujiura Co.,Ltd 1 

Gameloft Vietnam 1 

GEM Center 1 

Gemmy English 1 

German Dental Clinic 1 

Gia Đình 1 

Gia Sư 4 

Giáo Dục Kỹ Năng Sống Gaia 1 

Glink Thủ Đức 1 

Global Art 1 

Godmother Bake & Brunch 1 

Goethe Institut 2 

Gofingo Vietnam 1 

Golden Key English Language 1 

Green Chem 1 

Green Sun Việt Nam 1 
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Gugotech 2 

Hacic Education System 1 

Hacker One 1 

Hansem 1 

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Và Bồi Dưỡng Văn Hoá Olympia 1 

Hệ Thống Bán Lẻ Di Động 24hstore 1 

Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt 1 

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Âu Châu 1 

Hệ Thống Trường Khai Nguyên - Inspire Schools 1 

Hệ Thống Trường Việt Mỹ VASS 1 

Helen Dora English Vietnam 1 

Heluva Health 1 

Heramo 1 

Hoa Văn SHZ 1 

Hoạt Động Tự Do 2 

Học Viện Công Nghệ Và Sáng Tạo TEKY 1 

Học Viện Hàng Không 1 

Học Viện Sáng Tạo Công Nghệ Teky 2 

Hội Anh Văn Việt Mỹ VUS 1 

Hội Hiệp Thương Mại HQ 1 

Holdax International Company 1 

Hợp Tác Xã Thanh Niên - Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM 1 

Hotland Co.,Ltd 1 

Houston 123 1 

HR Strategy Limidted 2 

HR1 Vietnam 2 

Hsing Yuan Wood Producong Tys Co.,Ltd 1 

HTM Group 1 

Huawei 1 

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tự Do 1 

Hướng Nghiệp Á Âu 2 

Huyện Đoàn Dầu Tiếng 1 

Hyosung Vina Chemicals 1 

I Can Read 1 

IBM Institute 1 

IDP Education Vietnam 2 

Ielts Thanh Lê 1 

IESC 1 

IH Digital PTE. LTD 1 

ILA Việt Nam 3 

IMAP 1 

IMT 1 

Intercontinental Phú Quốc Long Beach 1 

Iobed 1 

Ipeace Hotel 1 

IprospeCông ty 1 

IT Communications 1 
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Iyuno 1 

J&T Express 1 

Japan Tourist 1 

JCO 1 

JLL 1 

Jnt Express 1 

Journey Horizon 1 

Julia Language Institute (Part-Time) 1 

Jump Arena 1 

JV Korea 1 

K. Solutions 1 

Kanta Media 1 

Kehnan Japan 1 

Kenh14.Vn 2 

Khách Sạn Caravelle Sài Gòn 1 

Khách Sạn Charisma Đà Lạt 1 

Khách Sạn Intercontinental Saigon 1 

Khách Sạn Pullman Saigon Centre 3 

Khách Sạn Quận 1, TPHCM 1 

Khách Sạn Renaissance 1 

Khách Sạn Seahorse 1 

Khách Sạn Silverland Sakyo 1 

Khách Sạn The Myst 1 

Khách Sạn Vi Công Tyoria 1 

Khải Hưng Corp 1 

Khè Group 1 

Khoa Ngữ Văn Đức - Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 1 

Khoa Quan Hệ Quốc Tế, Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM 1 

Khu Công Nghệ Phần Mềm Quang Trung 1 

Kidzone 1 

Kinh Doanh Tại Nhà 7 

Kitchen Koncept Việt Nam 1 

Kmedicos Vietnam 1 

Kodai Sangyo Vietnam 1 

Kosme 2 

Kotra Thương Vụ Tổng Lãnh Sự Hàn Quốc Tại TP.HCM 2 

Kumon 1 

Kwangjin Wintec VN 1 

Kyn For Kids 1 

Làm Gia Sư 1 

Làm Hướng Dẫn Viên Tự Do 1 

Làm Thêm 1 

Làm Việc Tại Gia Đình 1 

Làm Việc Tại Nhà 1 

Làm Việc Tự Do 5 

Languageline Solutions 2 

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại TPHCM 1 
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Lanlan Pet 1 

Lazadel 1 

Le Square Epicer Fin 1 

Let's Go, Oro 1 

Lexorb Incoporation 1 

Leza Vietnam 1 

LG Vina Cosmetics 1 

Libe Workshop 1 

Liên Hiệp Phát Triển Kinh Tế Và Giáo Dục UEED 1 

Life Fitness & Yoga 2 

Line Corp 1 

Lingo Focus 1 

Little Einsteins Academy 1 

LIXI Technology 1 

Lộc An Garden 1 

Lớp Ngoại Ngữ Tại Nhà 1 

Lopia 1 

LPAY 1 

Luco Travel 1 

Mamori 1 

Manga Media 1 

Manufile 1 

MC Credit 1 

MCV Corporation 1 

Media World 1 

Mediastory 1 

Melia Hồ Tràm Beach Resort 1 

Mesa 1 

Mia Saigon - Luxury Boutique Hotel 1 

Miagi-Solution TPHCM 1 

Minifood 1 

Mở Quán 1 

Mở văn phòng nhà đất 1 

Molten Việt Nam 1 

Money Forward Vietnam 1 

MUJI 1 

MWG 2 

Nam Việt Media 1 

Nanyang Bridge Media 2 

Nashtech VN 3 

Nera Media 1 

New America Language School 1 

Ngân Hàng BNP Paribas 1 

Ngân Hàng Pvcom Bank 1 

Ngân Hàng Shinhan 1 

Ngân Hàng TMCP Á Châu 1 

Ngân Hàng TMCP Nam Á 1 
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Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 1 

Ngân Hàng TMCP Phương Đông 2 

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Trung Tâm FICO 1 

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) 1 

Ngân Hàng TMCP Việt Á 1 

Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Bank 1 

Ngân Hàng TP Bank 2 

Ngân Hàng Vpbank 1 

Ngoại Ngữ Tầm Nhìn Việt 1 

Ngoại Ngữ Thần Đồng 1 

Ngoại Ngữ Tư Duy Kép 1 

Nhà Hàng Bítro B-Steak And Coffee 1 

Nhà Hàng The Little Door 1 

Nhà Sách Phi Vũ 1 

Nhà Thuốc Phương Chính 1 

Nhãn Danh 1 

Nhật Ngưc OJT Japan 1 

Nina Studio 1 

NIS - North American International School 1 

Nokkaew Complex 1 

NT Studio 1 

Ocha 1 

Officience 1 

Ogilvy Vietnam 1 

Onpoint Việt Nam 1 

Onward Kashiyama Viet Nam 1 

OPPO - Công Ty Khoa Học Kỹ Thuật Vĩnh Khang 1 

OPPO Việt Nam 2 

Orient Software 2 

Pasona Tech Vietnam 3 

People Life 1 

Peopleprofilers 1 

PG Quảng Cáo (Không Cố Định) 1 

Phibious Việt Nam 1 

Phòng Đào Tạo - Trường Đại Học FPT TP.HCM 1 

Phòng Đào Tạo - Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 1 

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu O2Skin 1 

Phòng Khám Da Liễu O2skin 1 

Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Vũng Tàu 1 

Phụ Kiện Ô Tô Minh Phú 1 

Phu Scooters 1 

Phương Nam Education 3 

Pineapple Koncept 1 

PIT TRAVEL 1 

Playzone 1 

Poongin Vina 5 1 

POPS Worldwide 2 
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Premium Kak 1 

Pulmuone Việt Nam 1 

Quán Cơm Ngày 3 Bữa 1 

Qũy Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng Sống Bền Vững 1 

Reputable Asia Agency 1 

RGF HR Agent 1 

RIO 1 

ROE MEDIA 1 

Rotalent Headhunt - Red Orange LLC 1 

RPM Viet Nam 1 

Rrecruiter- Recruitment Agency 1 

S-Worldmedia 1 

Sabeco Miền Đông 1 

Sài Gòn TV 2 

Biên Tập Viên Tự Do 1 

Saigon Books 1 

Saigon Hoa Văn HSK 1 

Saigon Piano School 1 

Saigon Really 1 

Saigontimes 1 

Saigontourist Travel Service Company 1 

Samsung Vina 1 

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Tế ACXFX 1 

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Và Ngoại Hối Quốc Tế GKFX 1 

Sao Star 2 

Scalable Press 1 

SDL Pte Ltd 2 

Seam The World 1 

Seameo 1 

Seamless Outsource Vietnam 3 

SED 1 

SEN Communications Corporations 1 

Sen:Box 1 

SHARK Market 1 

Shb Group 1 

Sheraton Saigon Hotel & Towewrs 3 

Shibuya Crossing 1 

Shinhan Bank 2 

Shinhan Finance 1 

Shop Máy Cầm Tay Nội Địa Úc 1 

Shop Thời Trang Lion Clothing 1 

Shop Thời Trang Unisex 1 

Shopee 2 

Shyang Sing 1 

Siêu Thị 1 

Sing Industrial Gas VN 1 

Singapore Mindchamps International Preschool 1 



36 

 
Sky Agency 1 

Skylink Group 1 

Sở Thông Tin Truyền Thông An Giang 1 

Social Bella Vietnam 1 

Song Phương 1 

Standard Chartered Vietnam 1 

Start Up The 90s 1 

Startup Vietnam Foundation (SVF) 1 

Stec 1 

Studio Nao 1 

Studio68 1 

Sumire Store 1 

Sunrise Media 1 

Superbrain Vietnam 1 

T&A Ogilvy 1 

Tại Nhà 1 

Talent Trader 1 

Talentnet 1 

Tân Hưng 1 

Tân Thanh Container 1 

Tạp Chí Điện Tử Doanh Nhân Việt Nam 1 

Tạp Chí Điện Tử Saostar 1 

Tạp Chí Kinh Tế Chứng Khoán Việt Nam 1 

Tạp Chí Nữ Doanh Nhân 1 

Tập Đoàn C.T Group 1 

Tập Đoàn Dean Shoes 1 

Tập Đoàn Digital Novaon 1 

Tập Đoàn DTP - Đại Trường Phát 1 

Tập Đoàn Giáo Dục Nguyễn Hoàng (NHG) 1 

Tập Đoàn Golfgroup 1 

Tập Đoàn MWG 1 

Tập Đoàn Novaland 1 

Tập Đoàn Tài Chính Phú Hưng 1 

Tập Đoàn Truyền Thông IMC Việt Nam 1 

TAZA Group 1 

Technolgy Developing Services, Llc 1 

Teelicious 1 

Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung 1 

Thành Đoàn Đồng Xoài 1 

Thanh Niên Online 1 

The American School 1 

The Bank Assurance 1 

Thế Giới Kim Cương 1 

The Grand Hồ Tràm Resort And Casino 1 

The Hive Saigon 1 

The Ielts Workshop 1 

The Mantis 1 
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The Myst Đồng Khởi 1 

Thế giới di động  1 

Thiết Thạch Group 1 

Thời Vụ Tại Trung Tâm 2 1 

Thông Tấn Xã Việt Nam 1 

Thư Viện 1 

Thư Viện Huệ Quang 1 

Thư Viện Trường Đại Học Kinh Tế 1 

Thương Mại Điện Tử 1 

Tiệm Hoa Mặt Trời Xanh 1 

Tiếng Đức Nhân Tâm 1 

TK Media 1 

TM Group 1 

TNK Travel 1 

Tổ Chức Phi Chính Phủ ASSIST 1 

Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Bình Dương 1 

Tòa Soạn 1 

Tòa Soạn Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 1 

Todd's Realty 1 

Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật 1 

Top Ten Travel 1 

Tophomestay,  Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Liên 1 

Topjob Vietnam 1 

Trang Thông Tin Điện Tử Cung 4 Cầu – Tạp Chí Điện Tử Phụ Nữ Mới 1 

Trascosmos VN 1 

Trident Company Limited 1 

Trung Đoàn Cảnh Sát Cơ Động 1 

Trung Râm Ngoại Ngữ Việt Gia 1 

Trung Tâm Anh Ngữ 2 

Trung Tâm Anh Ngữ An Tiến 2 

Trung Tâm Anh Ngữ Apax Leaders Garden Hills 2 

Trung Tâm Anh Ngữ Apple 1 

Trung Tâm Anh Ngữ BAP English 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Châu Âu 1 

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Family 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Giảng Mai 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Năm Sao 1 

Trung Tâm Anh Ngữ PMP 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Popodoo Quảng Ngãi 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Ins 1 

Trung Tâm Anh Ngữ RES 1 

Trung Tâm Anh Ngữ The Edge 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Tín Tâm An – Talks Café 1 

Trung Tâm Anh Ngữ Việt Hiếu FEC 1 

Trung Tâm Anh Ngữ VUS 1 

Trung Tâm Anh Ngữ ZIM 1 
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Trung Tâm Apax Leaders 1 

Trung Tâm Âu Việt 1 

Trung Tâm Báo Chí TP.HCM 1 

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tổng Hợp Tỉnh Bình Thuận 1 

Trung Tâm Chính Sách Chiến Lược Nông Nghiệp Nông Thôn Miền Nam 1 

Trung Tâm Đào Tạo Anh Ngữ, Phát Triển Kỹ Năng Và Cung Ứng Nguồn 

Nhân Lực Tinker 
1 

Trung Tâm Đào Tạo LFT 1 

Trung Tâm Đào Tạo Marketing Online AMI 1 

Trung Tâm Đào Tạo Nghề Quận 12 1 

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế 1 

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học - Ngoại Ngữ New Life  1 

Trung Tâm Dạy Kèm EDUFA 1 

Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm ACE English 1 

Trung Tâm Dinh Dưỡng – Y Học Vận Động Nutrihome 1 

Trung Tâm Giáo Dục 1 

Trung Tâm Giáo Dục Hòa Nhập Mầm Xanh 1 

Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Tự Kỷ An Nhiên 1 

Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Trường Đại Học Konyang 1 

Trung Tâm Gõ Là Mở 1 

Trung Tâm Hán Ngữ Đông Phương 1 

Trung Tâm Hành Đọng Và Liên Kết  Vì Môi Trường-PT CHANGE (NGO) 1 

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN 1 

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Nhân Văn 1 

Trung Tâm Hoa Ngữ Sư Phạm Đài Loan - ĐH Sài Gòn 1 

Trung Tâm Hoa Văn SH2 1 

Trung Tâm Hoa Văn Thương Mại SHZ 1 

Trung Tâm Hoa Văn Thương Mại Thành Phố 1 

Trung Tâm IELTS Đình Long 1 

Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia 1 

Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia II 3 

Trung Tâm Luyện Chữ Đẹp Hồng Ân Việt 1 

Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Nam 1 

Trung Tâm Mỹ Thuật Sáng Tạo Wowart 1 

Trung Tâm Năng Khiếu và ngoại ngữ Trung Âu 1 

Trung Tâm Nghiên Cứu Tâm Lý Và Ứng Dụng Giáo Dục Ái Tâm 1 

Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam Và Đông Nam Á – ĐH KHXH&NV 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học, Học Viện Hàng Không Việt Nam 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa - Bkenglish 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đông Nam Á & Trung Tâm Ngoại Ngữ Phương Nam 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Kyna For Kids 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Mỹ 1 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Seameo Retrac 5 

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thiên Thần Tài Năng 1 
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Trung Tâm Nhật Ngữ Hinata 1 

Trung Tâm Nhật Ngữ Nhật Mỹ 1 

Trung Tâm Nhật Ngữ Nhật Nam 1 

Trung Tâm Nhật Ngữ OJT Japan 1 

Trung Tâm Nhật Ngữ Riki 1 

Trung Tâm Nhật Ngữ Sakura 1 

Trung Tâm Pháp Ngữ Bonjour 1 

Trung Tâm Phát Triển GD Hòa Nhập Nhân Hòa 1 

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh 1 

Trung Tâm Tâm Lý Giáo Dục & Điều Trị Tâm Lý Minh Nhi 1 

Trung Tâm Tiếng Anh Thầy Giảng- Cô Mai 1 

Trung Tâm Tiếng Đức Café Deutsch 1 

Trung Tâm Tiếng Đức Hallo 1 

Trung Tâm Tiếng Đức Phương Nam 1 

Trung Tâm Tiếng Hoa Đông Phương Thủ Đức 1 

Trung Tâm Tiếng Nhật 1 

Trung Tâm Toán Học Titan 1 

Trung Tâm Toán Trí Tuệ Superbrain 1 

Trung Tâm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Phía Nam 1 

Trung Tâm Văn Hóa 1 

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Và Truyền Thanh 1 

Trường Âm Nhạc Việt Thanh 1 

Trường Anh Ngữ Hoa Kỳ 1 

Trường Anh Ngữ Quốc Tế Úc Châu, Trung Tâm Anh Ngữ Hành Tinh Xanh 1 

Trường Anh Ngữ Speak - Up 1 

Trường Anh Ngữ Và Tư Duy ZIM 1 

Trường Cao Đẳng Bách Khoa & Sài Gòn 1 

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Sài Gòn 1 

Trường Chuyên Biệt Từng Bước Nhỏ 1 

Trường Đại Học 1 

Trường Đại Học FPT 1 

Trường Đại Học Hồng Bàng 1 

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 1 

Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM 1 

Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TP. HCM 1 

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông 1 

Trường Đào Tạo Học Viên 1 

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM 5 

Trường ĐH Văn Lang 1 

Trường Doanh Nhân PACE 1 

Trường Hàn Ngữ Kanata 1 

Trường International Saigon Pearl 1 

Trường Khai Tâm 1 

Trường Khai Trí 1 

Trường Mầm Non Bé Yêu, Huyện Bình Chánh 1 

Trường Mầm Non Học Viện Sài Gòn 1 

Trường Mầm Non Sao Việt Nhí 1 
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Trường Mần Non Hồng Minh 1 

Trường Nhật Ngữ Sakura TP.HCM 1 

Trường PTSN Wellspring Saigon 1 

Trường TH Hòa Phú 1 

Trường THCS -THPT Đinh Thiện Lý 2 

Trường THCS Thanh Đa 1 

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 

Trường THPT Phùng Hưng 1 

Trường Trung Tiểu Học Việt Anh 2 1 

Truyền Hình Pháp Luật VN, Tuổi Trẻ TV, Truyền Hình Công An Nhân Dân 1 

TSD Company 2 

TST Tourist 1 

TT Anh Ngữ Apax Leaders 1 

TT ElCông tyronics 1 

TTT NS UKUK 1 

Tự Do 5 

Tư Nhân ViCông tyoria 1 

Tự Tạo Việc Làm 6 

Tu Viện Huệ Quang 1 

Tu Viện Phật Giáo 1 

Tuk Tuk Thái 1 

TVN Group 2 

UBND Quận 2 1 

UBND Xã Bình Mỹ 1 

UBND Xã Đông Thanh 1 

UBND Xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre 1 

Uinschool 1 

Universal English Center 1 

Up Gen 1 

Urbanfor Việt Nam 1 

Usol Viet Nam 1 

Ủy Ban Nhân Dân Phường 8 Quận 4 1 

Ủy Ban Nhân Dân Quận 12 1 

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thủ Đức 1 

Văn Phòng Đài Bắc 2 

Văn Phòng Nhà Đất 1 

Vasa Và Simple English  1 

VASA Hội Việt Úc 1 

Vccorp 1 

Verac Co., Ltd 1 

VF Academy 1 

VFS Global 2 

Ví Điện Tử Momo 1 

ViCông tyory Education Migration VEM 1 

Viện Đào Tạo Quốc Tế ĐHQG TP HCM 1 

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT 1 

Viện Đào Tạo Quốc Tế IEI, VNU - HCM 1 
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Viện GD Phát Triển Quốc Tế Việt 1 

Viện Giáo Dục Shichida 1 

Viện ISB - Viện Đào Tạo Quốc Tế, ĐH Kinh Tế Tp.HCM 1 

Viện Khởi Nghiệp Thực Tế 1 

Viện Môi Trường-Tài Nguyên ĐHQG-HCM 1 

Viện Tâm Lý Sunnycare 1 

Viện Tâm Lý Sunnycare 1 

Việt Hải 1 

Viet Net Group 1 

Vietcetera 1 

Vietnam Booking 2 

Vietnam Sketch 1 

Vietnamese Language Garden 1 

Viettix Travels And Tours 1 

Vinamr 1 

Vinschool 2 

Vp Bank FC 1 

Văn phòng đại diện Korea Trade Insurance 1 

Văn phòng đại diện Powerchina HCMC 1 

Văn phòng đại diện Tập Đoàn Macosaar 1 

VUS The English Center 5 

Wanek 2 1 

Wavemaker 1 

Wedding Book Saigon 1 

Wilmar 1 

Winwin Communication 1 

Wiwi English System 2 

WMG 2 

Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE) 1 

Woori Bank Chi Nhánh Biên Hòa 1 

Xã Đoàn 1 

Xuất nhập khẩu và phân phối 1 

Yamasa Entertainment Vietnam 1 

YAN Digital - Công Ty Cố Phần Kỹ Thuật Số Yêu Âm Nhạc 2 

Yeah1 Digital 2 

Yield Co.,Ltd 1 

Yumo Beuty International 1 

Zafago Agency 1 

Zalo 1 

Zfa 1 

Zing 1 

ZTEHK, 373 Nguyễn Trãi, Q1 1 

Zumba Klear Vietnam 1 

Tổng cộng 1787 

 

 


